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TỜ TRÌNH

V/v đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019 - 2021

Kính gửi:  Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện và cấp xã, Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiêu chuẩn của ĐVHC và phân loại ĐVHC, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021, Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021; Công văn số 2115/BNV-CQĐP ngày 16/5/2019 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn mẫu hồ sơ đề án sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện trong giai đoạn 2019 – 2021; Thông báo số 1083-TB/TU ngày 12/4/2019; số 1139-TB/TU ngày 01/6/2019 và Thông báo số 2068-TB/TU ngày 09/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã từ nay đến năm 2021 và Đề án sắp xếp các ĐVHC tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2019 - 2021 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình xem ban hành Nghị quyết thông qua Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019-2021, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐVHC CÁC CẤP TỈNH QUẢNG BÌNH
1. Hiện trạng ĐVHC tỉnh Quảng Bình:

a) Diện tích tự nhiên (km2): 8.000,03 km2;
b) Dân số trung bình năm: 887.595 người.

2. Hiện trạng ĐVHC cấp huyện:

a) Số lượng ĐVHC cấp huyện: Toàn tỉnh có 08 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm: 06 huyện, 01 thị xã và 01 thành phố. 
b) Số lượng ĐVHC cấp huyện chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số theo quy định: Không.
Như vậy, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình không có ĐVHC cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021.

(Chi tiết nêu tại Phụ lục 1A của Đề án sắp xếp)

3. Hiện trạng ĐVHC cấp xã:

a) Số lượng ĐVHC cấp xã: Toàn tỉnh có 159 ĐVHC cấp xã, gồm: 136 xã, 16 phường, 07 thị trấn.

b) Số lượng ĐVHC cấp xã có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định: gồm 18 ĐVHC: 16 xã, 02 phường (có 04 xã thuộc khu vực miền núi, vùng cao và 14 xã, phường thuộc khu vực đồng bằng) 
(Theo số liệu Niên giám thống kế năm 2017, (khi xây dựng phương án tổng thể) tiêu chí dân số của Phường Hải Đình là 3.828 người, đạt trên 50% quy định. Tuy nhiên, theo số liệu Niên giám thống kê năm 2018 và số liệu công bố tại Công văn số 83/BCĐTWW-VPBCĐTW ngày 31/7/2019 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thì dân số Phường Hải Đình là 3.454 người không đạt 50% theo quy định).
(Chi tiết tại Phụ lục 2B của Đề án sắp xếp)
II. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP CÁC ĐVHC CẤP XÃ

1. Số lượng các ĐVHC cấp xã có 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021: 10 ĐVHC gồm có 8 xã và 02 phường, cụ thể: 

- Huyện Lệ Thuỷ: 03 xã: Ngư Thuỷ Nam, Ngư Thuỷ Trung, Trường Thuỷ;


- Thành phố Đồng Hới: phường Đồng Mỹ, phường Hải Đình;


- Huyện Bố Trạch: 02 xã: Phú Trạch, Hoàn Trạch;


- Huyện Quảng Trạch: xã Quảng Trường;


- Huyện Tuyên Hoá: xã Nam Hoá;


- Huyện Minh Hoá: xã Quy Hoá.
2. Số lượng các ĐVHC cấp xã có 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định nhưng đề nghị chưa tiến hành sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021

2.1. Số lượng và danh sách các ĐVHC cấp xã chưa thực hiện sắp xếp: 

Tỉnh Quảng Bình có 08 ĐVHC cấp xã có 02 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định nhưng đề nghị chưa tiến hành sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021, cụ thể: Xã Cam Thuỷ (huyện Lệ Thuỷ), các xã Mỹ Trạch, Sơn Lộc (huyện Bố Trạch), xã Phù Hoá (huyện Quảng Trạch), các xã Quảng Hải, Quảng Thuỷ, Quảng Tân (thị xã Ba Đồn), xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới).

Các ĐVHC này đều có những đặc điểm mang tính đặc thù như: Có vị trí biệt lập với đơn vị hành chính khác; được hình thành và ổn định từ năm 1945 đến nay; có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh; có truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán riêng biệt nếu sắp xếp với đơn vị hành chính liền kề khác dẫn đến mất ổn định về quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội, kết quả lấy ý kiến cử tri không đạt trên 50% cử tri trên địa bàn tán thành. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình có chủ trương giao UBND tỉnh Quảng Bình báo cáo Bộ Nội vụ xem xét, trình Chính phủ cho phép tỉnh Quảng Bình được giữ nguyên, chưa sắp xếp trong giai đoạn này. 

2.2 Giải trình lý do chưa thực hiện sắp xếp:

2.2.1. Xã Cam Thuỷ, huyện Lệ Thủy:

- Về truyền thống lịch sử:

Xã Cam Thủy có truyền thống lịch sử lâu đời, là một trong những xã có khu dân cư hình thành, ổn định từ năm 1945 và được thành lập từ tháng 3 năm 1956. Từ đó đến nay, cán bộ và nhân dân luôn đoàn kết, có nhiều thành tích xuất sắc trong kháng chiến cũng như xây dựng, phát triển ở thời bình, trở thành điển hình của huyện, tỉnh. Trên địa bàn xã hiện có 02 di tích lịch sử cấp tỉnh là Chứng tích tội ác thực dân Pháp tại Đồn Hòa Luật Nam và Di tích Bia thờ Đông các Đại học sĩ Võ Xuân Cẩn tại thôn Hòa Luật Nam.

- Về vị trí địa lý, phát triển kinh tế - xã hội:

Xã Cam Thủy là cửa ngõ phía Đông của huyện Lệ Thủy, có ngã tư Cam Liên, là đầu mối giao thông và trao đổi hàng hóa đến trung tâm huyện và ngược lại; nơi đây tập trung số lượng lớn khách vãng lai, đòi hỏi phải thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, kịp thời giải quyết nhanh, dứt điểm các vụ việc, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Cam Thủy là một trong những xã có tiềm năng lớn để phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đặc biệt là công nghiệp. Hiện trên địa bàn xã có khu công nghiệp Cam Liên tập trung nhiều nhà máy, xí nghiệp như: Nhà máy may Quảng Bình, Công ty bê tông Nguyên Anh, Nhà máy chế biến titan Châu Thành... với tổng số công nhân, người lao động hơn 1000 người do xã quản lý về hành chính và an ninh, trật tự.

Bên cạnh đó, trên địa bàn xã Cam Thủy có điểm cao 38, đây là vị trí trọng yếu về quốc phòng của huyện, xã. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, thực dân Pháp đã chọn vị trí này để lập Đồn Hòa Luật Nam, khống chế địa bàn từ Quán Hàu đến Hạ Cờ (giáp huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị). Trong kháng chiến chống Mỹ, điểm cao 38 là nơi đặt đài quan sát cho vùng ven biển Nam Quảng Bình.

Xã Cam Thủy có tốc độ tăng trưởng dân số cơ học nhanh, tính đến tháng 4/2019, số liệu dân số bình quân là 4.152 người
, đã đạt trên 50% tiêu chuẩn dân số theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Bên cạnh đó, diện tích của xã Cam Thủy cũng khá rộng với 13,79 km2 (gần đạt 50% quy định về tiêu chuẩn diện tích), chiều dọc địa giới hành chính xã hơn 6 km2.

2.2.2. Xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch:

- Về truyền thống lịch sử:

Xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch có lịch sử hình thành từ lâu đời, trước đây có tên gọi là Làng Thị (gồm có hai làng nhỏ: Cao Lao Trung, Cao Lao Thượng). Cách đây hơn 500 năm tổ tiên hai làng Cao Lao Trung, Cao Lao Thượng gốc Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hoá đặt chân tới đây. Cao  Lao Trung có họ Phan, Nguyễn, Bùi, Võ, Lý, Dương. Cao Lao Thượng có họ Nguyễn, Cao, Hồ, Hoàng….. Cuối thế kỷ 19 Cao Lao Thượng có thêm họ Trần. Lúc đầu hai làng ở giữa đồng, làng Cao Lao Thượng ở cận sông Son phía đông thôn 1 hiện nay. Làng Cao Lao Trung ở xa sông hơn, cách thành Khu Túc khoảng 1 km về phía Tây. Từ khi Trịnh - Nguyễn đánh nhau ở thế kỷ 17, một số người chạy vào rừng trốn tránh, chiến tranh kéo dài, họ bắt đầu khai hoang trồng trọt rồi định cư. Từ đó mỗi làng có 2 xóm, xóm làng còn gọi là xóm cũ và xóm rú, còn gọi là xóm mới ở địa bàn của các thôn 2 đến thôn 7 ngày nay.

Thời Trịnh - Nguyễn phân tranh lấy sông Gianh làm giới tuyến chia đôi đất nước, ở xã Mỹ Trạch đã xảy ra nhiều trận đánh ác liệt cũng như những cuộc xung đột khác kéo dài gần 200 năm và chịu cảnh áp bức bóc lột của thực dân Pháp đã gây biết bao đau thương tang tóc cho nhân dân.

Trong kháng chiến chống Pháp (1946-1954) vùng Bắc, Thanh, Mỹ, Hạ giáp với huyện Quảng Trạch liền với khu tự do Thanh - Nghệ -Tĩnh nên trở thành nơi tranh chấp ác liệt giữa ta và Pháp mà Mỹ Trạch là trọng điểm của sự tranh chấp ấy. Giặc Pháp quyết bình định Mỹ Trạch bằng bộ binh, pháo binh và không quân, bởi chúng biết Mỹ Trạch là căn cứ kháng chiến phía Bắc huyện. Trong kháng chiến chống Mỹ, Mỹ Trạch cũng chịu đựng một lượng bom đạn lớn kể cả bom B52, bởi xã ở địa bàn Nam Sông Gianh và là nơi trung chuyển vũ khí, lương thực, bộ đội vào nam. Như vậy, xã Mỹ Trạch là địa phương có truyền thống lịch sử lâu đời và khá riêng biệt so với các địa phương xung quanh.
- Về vị trí địa lý: 

Mỹ Trạch là xã vùng bãi ngang (theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 – 2020), nằm ở phía bắc của huyện Bố Trạch, có 3 hướng giáp sông (phía bắc giáp sông Gianh; phía tây và phía nam giáp sông Son), không gian lãnh thổ nằm tách biệt với các xã còn lại trong khu vực, rất khó để sáp nhập với đơn vị hành chính liền kề.

2.2.3. Xã Phù Hoá, huyện Quảng Trạch:

- Về truyền thống lịch sử: 

Xã Phù Hóa có lịch sử hình thành và ổn định từ năm 1945 đến nay. Là xã vùng cồn bãi, nằm ở phía Tây Nam của huyện Quảng Trạch, xã có 3 hướng giáp sông Gianh (phía Đông, phía Nam, phía Tây). 

- Về cộng đồng dân cư và vị trí địa lý:

Xã Phù Hóa đa số hộ dân là công giáo theo đạo Thiên chúa, có nhà thờ giáo xứ Phù Kinh được xây dựng ở trung tâm xã, là nơi sinh hoạt tôn giáo riêng cho giáo dân xã Phù Hóa, không gian lãnh thổ nằm cách biệt với các xã còn lại trong khu vực, xã có địa giới hành chính gần nhất là xã Cảnh Hóa là một xã miền núi, phong tục tập quán sinh hoạt riêng biệt. Vì vậy, nếu sắp xếp với đơn vị hành chính liền kề khác sẽ gây khó khăn trong việc quản lý an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

2.2.4. Xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn:

- Về yếu tố lịch sử: xã Quảng Hải có lịch sử hình thành và ổn định từ năm 1945 đến nay. 

- Về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên: 

Xã Quảng Hải là xã cồn bãi, nằm ở phía Tây Bắc của thị xã Ba Đồn, có 4 hướng đều giáp Sông Gianh, không gian lãnh thổ nằm tách biệt với các xã còn lại trong khu vực; rất khó để sáp nhập với các đơn vị hành chính liền kề. 

Ngoài ra, người dân Quảng Hải có phong tục, tập quán từ bao đời nay làm nghề nông nghiệp, nghề nón lá truyền thống sinh sống thành một cộng đồng dân cư vì vậy tập quán lao động; yếu tố Quốc phòng - An ninh và phát triển Kinh tế - Xã hội khác biệt lớn so với các ĐVHC lân cận khác trong thị xã Ba Đồn. 

2.2.5. Xã Quảng Thuỷ, thị xã Ba Đồn:

Xã có lịch sử hình thành và ổn định từ năm 1945, xã có di tích lịch sử Động Mùi, là xã tiếp giáp với các xã có nhiều đồng bào công giáo, chưa có sự đồng thuận của đa số cử tri của các xã liền kề, khi sáp nhập sẽ ảnh hưởng về an ninh và trật tự an toàn xã hội.

2.2.6. Xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới

- Về vị trí địa lý: nằm ở phía Đông Bắc thành phố Đồng Hới, có vị trí địa lý cách biệt với các xã, phường khác của thành phố Đồng Hới; phía Đông giáp với biển đông và xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch; phía Nam giáp phường Hải Thành, (tuy nhiên hồ Bàu Tró đã chia cắt Phương Hải Thành và xã Quang Phú); phía Tây giáp xã Lộc Ninh (sân bay Đồng Hới kéo dài từ biển Đông đến Quốc lộ 1A chia tách 2 xã Quang Phú và xã Lộc Ninh); phía Bắc giáp xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch. 

- Về phát triển kinh tế - xã hội: xã Quang Phú đang xây dựng và phát triển nhiều chức năng đô thị khác nhau, các khu chức năng bảo vệ cảnh quan, khu vực phòng hộ; đặc biệt là các xã ven biển đang phát triển mạnh về du lịch, dân số cơ học tăng nhanh.

- Về quốc phòng - an ninh: xã Quang Phú là nơi đầu sóng ngọn gió, có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng trong phương án phòng thủ của chiến lược quốc phòng - an ninh.

2.2.7. Xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch và xã Quảng Tân, thị xã Ba Đồn

Trong phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp xã tỉnh Quảng Bình số 800/UBND ngày 30/5/2019 gửi Bộ Nội vụ thẩm định, UBND tỉnh đã xây dựng phương án sắp xếp: xã Sơn Lộc và xã Vạn Trạch thành ĐVHC xã Vạn Trạch thuộc huyện Bố Trạch, xã Quảng Tân và xã Quảng Trung thành ĐVHC xã Trung Tân thuộc thị xã Ba Đồn. 

Mặc dù, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo Sở Nội vụ, UBND huyện Bố Trạch, thị xã Ba Đồn phối hợp với hệ thống chính trị các cấp kiên trì tuyên truyền, vận động với người dân về ý nghĩa, sự cần thiết của việc sắp xếp ĐVHC nhưng sau 2 lần tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn xã Sơn Lộc và xã Quảng Tân kết quả vẫn không đạt trên 50% số cử tri trên địa bàn tán thành phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã theo quy định. Vì vậy, UBND tỉnh kính đề nghị Chính phủ, Bộ Nội vụ cho phép xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch và xã Quảng Tân, thị xã Ba Đồn không đưa vào phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2019 - 2021; UBND tỉnh dự kiến đưa vào sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2021-2025.

Với những lý do như trên, để ổn định tình hình, tránh xáo trộn, mất ổn định, UBND tỉnh Quảng Bình kính đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, trình Chính phủ cho phép tỉnh Quảng Bình giữ nguyên 08 đơn vị hành chính cấp xã nói trên như hiện nay chưa thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021.

3. Số lượng ĐVHC cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp

- Số lượng ĐVHC cấp xã trước khi thực hiện sắp xếp: 159 xã, phường, thị trấn (136 xã, 16 phường, 7 thị trấn). 

- Số lượng ĐVHC cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp: 151 xã, phường, thị trấn (129 xã, 15 phường, 7 thị trấn).

- Số lượng ĐVHC cấp xã giảm do sắp xếp: 8 xã, phường (07 xã, 01 phường).

III. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG 

1. Phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tổ chức, đơn vị tại ĐVHC cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp

1.1. Tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức khác:

a) Tổ chức Đảng:

Đảng bộ của ĐVHC cấp xã mới sắp xếp tương ứng với ĐVHC mới. Ban Thường vụ huyện, thị, thành ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy của ĐVHC cấp xã mới.

b) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc:

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện hiệp y thống nhất với Đảng ủy cấp xã quyết định thành lập Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của ĐVHC cấp xã mới; công nhận danh sách Ủy viên Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã (lâm thời) và tổ chức Đại hội nhiệm kỳ theo quy định.

c) Các Đoàn thể chính trị - xã hội:

Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của đơn vị hành chính cấp xã mới sắp xếp tương ứng với ĐVHC mới. Ban Thường vụ cấp trên trực tiếp chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch tổ chức hội của ĐVHC cấp xã mới.

1.2. Tổ chức chính quyền địa phương:

a) Đại biểu HĐND của các ĐVHC cấp xã trước khi sắp xếp hợp thành HĐND của ĐVHC cấp xã mới và tiếp tục hoạt động cho đến hết nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo quy định tại Điều 134, Điều 137 Luật Tổ chức chính quyền địa phương. HĐND ĐVHC cấp xã mới sau khi sắp xếp bầu Thường trực HĐND, các Ban của HĐND.

b) UBND ĐVHC cấp xã mới do HĐND bầu ra theo quy định tại Điều 134 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

1.3. Trường học, trạm y tế:

a) Ổn định tổ chức các trường học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) trên địa bàn đơn vị hành chính cấp xã thuộc phạm vi sắp xếp để không ảnh hưởng đến việc di chuyển của học sinh, đảm bảo chất lượng dạy và học, sử dụng hợp lý, tiết kiệm cơ sở vật chất hiện có của các trường học; nghiên cứu, điều chỉnh đề án sắp xếp các trường học trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện cho phù hợp với sắp xếp ĐVHC cấp xã.

b) Nhập nguyên trạng Trạm y tế cấp xã nhưng vẫn duy trì các hoạt động khám, chữa bệnh tại các vị trí cũ. Sau khi thành lập mới, Đảng ủy, HĐND, UBND cấp xã phối hợp với Trung tâm y tế cấp huyện xem xét việc bố trí cơ sở khám, chữa bệnh để phục vụ nhân dân thuận lợi nhất (phương án nhập từng Trạm y tế do Trung tâm y tế cấp huyện phối hợp với UBND cấp xã xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định).

1.4. Cơ sở vật chất, công sở làm việc:

Trước mắt, giữ nguyên hiện trạng, sử dụng công sở, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức tại các ĐVHC cấp xã thuộc phạm vi sắp xếp.

Sau khi các ĐVHC cấp xã mới hình thành và đi vào hoạt động ổn định, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, xem xét, có phương án sử dụng trụ sở làm việc và tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn ĐVHC mới, đảm bảo thuận lợi cho Nhân dân trên địa bàn.


2. Phương án bố trí, sắp xếp chức danh lãnh đạo, quản lý, đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động tại các ĐVHC cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp

2.1. Trong thời gian xây dựng Đề án sắp xếp ĐVHC

Tạm dừng việc bầu, phê chuẩn các chức danh cán bộ quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị của các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp từ ngày Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 có hiệu lực; trường hợp khuyết người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị mà không bố trí được người phụ trách theo quy định của pháp luật thì được bầu, bổ nhiệm chức danh đó.

2.2. Sau khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Sau khi sắp xếp, tuỳ thuộc vào phân loại đơn vị hành chính, căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; Lộ trình thực hiện tinh giản biên chế, dự kiến phương án lộ trình sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, người lao động đến năm 2025 và các quy định hiện hành khác để có phương án sắp xếp các chức danh lãnh đạo, quản lý, đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động tại các ĐVHC cấp huyện, cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp.

Các sở, ban, ngành theo phạm vi nhiệm vụ, thẩm quyền được giao hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của các địa phương khi thực hiện sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức và giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư tại các ĐVHC cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp.

2.2.1. Hiện trạng

- Tổng số hiện có 563 người (gồm: 157 cán bộ, 159 công chức, 247 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã).
 - Dự kiến bố trí tại 08 ĐVHC mới theo quy định: 264 người (gồm: 88 cán bộ, 80 công chức, 96 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã)
- Dự kiến tổng số dôi dư sau sắp xếp: 299 người (gồm: 69 cán bộ, 79 công chức và 151 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã).

2.2.2. Phương án bố trí đội ngũ cán bộ, công chức 
- Đối với cán bộ: 

+ Cấp trưởng: Bố trí 01 người theo quy định; Bí thư kiêm chủ tịch HĐND hoặc Bí thư kiêm Chủ tịch UBND tại các xã có đủ điều kiện.
+ Cấp phó: Phó Bí thư, Phó Chủ tịch UBND không quá 02; Phó Chủ tịch HĐND không quá 01; Phó các tổ chức chính trị - xã hội không quá 02;

+ Cấp ủy viên: không quá 19.
- Đối với công chức: Bố trí bằng tổng số công chức hiện có của các xã sắp xếp.
- Đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã: Bố trí bằng số lượng quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

* Đến năm 2025, số lượng cán bộ, công chức đảm bảo đúng theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

2.2.3. Phương án giải quyết dôi dư:

- Đối với cán bộ, công chức:

+ Nghỉ hưu theo chế độ bảo hiểm xã hội: 32 người.

+ Tinh giản biên chế (chính sách của TW): 23 người.

+ Tuyển dụng theo Nghị định số161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ lên công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện: 21 người.

+ Bố trí sang các xã không thực hiện sắp xếp (có công chức nghĩ hưu): 72 người.

- Đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã: Thực hiện tinh giản theo Nghị quyết của HĐND tỉnh (151 người).
- Về chế độ chính sách cho số lượng cán bộ, công chức, viên chức, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã đôi dư: 

+ Bố trí ngân sách đảm bảo các chế độ, chính sách tại các ĐVHC thực hiện sắp xếp.

+ Tỉnh ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ giải quyết cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư.

+ Đối với cấp trưởng làm cấp phó, cấp phó bố trí làm công việc khác thì bảo lưu chức danh, chế độ, mức phụ cấp đến hết nhiệm kỳ.

IV. ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC ĐVHC CẤP XÃ MỚI HÌNH THÀNH SAU SẮP XẾP
- Trước mắt phải bố trí, kiện toàn đội ngũ CBCC xã đủ phẩm chất, năng lực, trình độ và uy tín để lãnh đạo và chỉ đạo nhân dân trong phát triển kinh tế -xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn;

- Tập trung thực hiện việc điều chỉnh, lập kế hoạch, quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của ĐVHC mới, phù hợp với điều kiện của địa phương và phù hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh chung của cấp huyện và của tỉnh;

- Trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội, tập trung đầu tư xây dựng các hạng mục cơ sở hạ tầng cần thiết để đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân của ĐVHC mới.

- Tiếp tục công tác tuyên truyền, giải thích về chủ trương sắp xếp ĐVHC các cấp và tinh gọn bộ máy; tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn ban đầu liên quan đến đời sống sinh hoạt, sản xuất, phát triển kinh tế của nhân dân trên địa bàn;
- Xây dựng kế hoạch sản xuất, xác định cơ cấu sản xuất nông lâm nghiệp mới phù hợp với quy mô của ĐVHC mới và phù hợp điều kiện tự nhiên về thổ nhưỡng, khí hậu của từng khu vực; Bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phát triển toàn diện các lĩnh vực.   
- Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng chống thiên tai. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, cứu hộ, cứu nạn;

- Đẩy mạnh cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, quản lý nghiêm túc bộ máy phục vụ nhân dân gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

V. KẾT LUẬN 

Trong giai đoạn hiện nay, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên là phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng nhằm tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước, giảm biên chế, hoạt động chính quyền hiệu lực, hiệu quả.

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã từ nay đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình sẽ tạo điều kiện tập trung được các nguồn lực về đất đai, dân số, mở rộng không gian để quy hoạch, tập trung đầu tư mở rộng sản xuất theo hướng hiện đại, phát huy có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên, khoáng sản để phát triển; tránh đầu tư xây dựng dàn trải trong khi nhu cầu sử dụng còn hạn chế.

Đối với những đơn vị hành chính cấp xã chưa đảm bảo về tiêu chí diện tích tự nhiên và quy mô dân số, có những tính chất đặc thù như xã có truyền thống lịch sử lâu đời; nằm tách biệt với các ĐVHC khác, có những nét văn hoá truyền thống riêng biệt và một số lý do khác chưa thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021 thì nghiên cứu để xem xét, sắp xếp vào giai đoạn hai (2021-2025).

Trên đây là những nội dung cơ bản về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019 – 2021, kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, biểu quyết thông qua Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019 – 2021; sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết, UBND tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Bộ Nội vụ theo quy định. 
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị.

(Kèm theo Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019 – 2021; Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của HĐND các ĐVHC có liên quan và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh)./.   

	Nơi nhận:

- BTV Tỉnh uỷ (B/c);
- TT HĐND tỉnh;

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;

- VP HĐND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Sở Nội vụ;

- Lưu: VT, NC.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Trần Công Thuật


� Số liệu theo Niên giám thống kê của tỉnh Quảng Bình năm 2018.


� Số liệu theo Công văn số 83/BCĐTWW-VPBCĐTW ngày 31/7/2019 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
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